
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VĂN PHÒNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

STT MSSV Họ tên NS Lớp SH Email Ghi chú

1 14520408 Nguyễn Duy Khang 23/01/96 CTTT2014 14520408@gm.uit.edu.vn

2 14520416 Phạm Văn Khánh 03/05/96 PMCL2014 14520416@gm.uit.edu.vn

3 14520417 Phùng Thái Khanh 08/07/96 CTTT2014 14520417@gm.uit.edu.vn

4 14520420 Chung Quang Anh Khoa 16/11/96 HTCL2014 14520420@gm.uit.edu.vn

5 14520435 Phùng Nguyễn Mạnh Khương 07/09/96 MTCL2014 14520435@gm.uit.edu.vn

6 14520465 Nguyễn Dương Thảo Linh 21/10/96 CTTT2014 14520465@gm.uit.edu.vn

7 14520511 Trần Minh Mẩn 17/08/96 HTCL2014 14520511@gm.uit.edu.vn

8 14520515 Đặng Quang Nhật Minh 27/12/96 PMCL2014 14520515@gm.uit.edu.vn

9 14520516 Đào Công Nhật Minh 30/04/96 PMCL2014 14520516@gm.uit.edu.vn

10 14520528 Nguyễn Cao Minh 15/09/96 MTCL2014 14520528@gm.uit.edu.vn

11 14520549 Nguyễn Hoài Nam 05/03/96 PMCL2014 14520549@gm.uit.edu.vn

12 14520560 Nguyễn Việt Nam 13/11/96 CTTT2014 14520560@gm.uit.edu.vn

13 14520580 Trần Hoài Nghĩa 22/07/96 PMCL2014 14520580@gm.uit.edu.vn

14 14520581 Trần Minh Nghĩa 07/04/96 MTCL2014 14520581@gm.uit.edu.vn

15 14520583 Võ Ngô Trung Nghĩa 16/08/96 CTTT2014 14520583@gm.uit.edu.vn

16 14520599 Nguyễn Khôi Nguyên 01/10/96 MTCL2014 14520599@gm.uit.edu.vn

17 14520605 Phạm Hoài Nguyên 17/10/96 PMCL2014 14520605@gm.uit.edu.vn

18 14520610 Trần Khánh Nguyên 21/07/96 PMCL2014 14520610@gm.uit.edu.vn

19 14520612 Trần Trí Nguyên 16/10/96 CTTT2014 14520612@gm.uit.edu.vn

20 14520615 Từ Vĩnh Nguyên 14/11/96 MTCL2014 14520615@gm.uit.edu.vn

21 14520622 Lê Đức Nhân 13/12/96 CTTT2014 14520622@gm.uit.edu.vn

22 14520625 Nguyễn Thành Nhân 29/11/96 MTCL2014 14520625@gm.uit.edu.vn

23 14520637 Nguyễn Thị Yến Nhi 25/06/96 HTCL2014 14520637@gm.uit.edu.vn

24 14520651 Phạm Duy Phương Oanh 03/03/96 PMCL2014 14520651@gm.uit.edu.vn

25 14520682 Mai Vũ Thiên Phú 03/05/96 CTTT2014 14520682@gm.uit.edu.vn

26 14520688 Vương Gia Phú 16/08/96 MTCL2014 14520688@gm.uit.edu.vn

27 14520698 Nguyễn Hữu Phúc 18/09/95 CTTT2014 14520698@gm.uit.edu.vn

28 14520699 Nguyễn Ngọc Phúc 18/05/95 MTCL2014 14520699@gm.uit.edu.vn

29 14520702 Trần Vĩnh Phúc 11/01/96 MTCL2014 14520702@gm.uit.edu.vn

30 14520703 Võ Nguyễn Thiên Phúc 29/11/96 MTCL2014 14520703@gm.uit.edu.vn

Tổng cộng có 30 sinh viên.

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TT và CLC KHOÁ 2014

THAM DỰ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH

PHÒNG THI C101 : 30 SINH VIÊN


